Ngày soạn :……………….                      
Ngµy d¹y: ..........................
TiÕt  17      ÔN TẬP GIỮA KÌ I
I. môc tiªu bµi häc
1. Kiến thức
- Củng cố và khắc sâu kiến thức các chương I, II.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức đã học để giải một số dạng bài tập sinh học
- Kĩ năng vận dụng kiến thức lí thuyết vào thực tiễn cuộc sống.
3. Thái độ: 
- Tập trung tìm hiểu bài 
4. Năng lực
- Năng lực tư duy sáng tạo, tự học, tự giải quyết vấn đề
- Năng lực phản hồi, lắng nghe tích cực, hợp tác trong quá trình thảo luận.
II. chuÈn bÞ
III. ho¹t ®éng d¹y - häc
1. OÅn ñònh lôùp.
2. Kieåm tra baøi cuõ.
3. Bài mới: (Xen vào bài mới)
A. Hệ thống hóa kiến thức:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV: Hệ thống hóa kiến thức bằng các câu hỏi
Câu 1: Thế nào là hiện tượng di truyền, biến dị, di truyền học và ý nghĩa của di truyền học?
Câu 2: Tại sao nói Menđen là người đặt nền móng cho di truyền học?
Câu 3: Trình bày thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen?
Câu 4: Men đen đã giải thích kết quả lai một cặp tính trạng như thế nào?
Câu 5: Lai phân tích là gì? Ý nghĩa của lai phân tích?
Câu 6: Trình bày thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen?
Câu 7: Men đen đã giải thích kết quả lai hai cặp tính trạng như thế nào?
Câu 8: Tính đặc trưng của bộ NST được thể hiện ở những đặc điểm nào? Nêu cấu tạo, hình dạng và kích thước của NST?
Câu 9: Trình bày những diễn biến cơ bản của NST trong nguyên phân?
Câu 10: Trình bày những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân?
	HS: Trả lời các câu hỏi để củng cố khắc sâu lại kiến thức
Câu 11: So sánh sự giống và khác nhau giữa nguyên phân và giảm phân?
Câu 12: So sánh sự giống và khác nhau giữa quá trình phát sinh giao tử đực và cái ở động vât?
Câu 13: Thế nào là di truyền liên kết? Ý nghĩa của di truyền liên kết? Tại soa nói di truyền liên kết bổ xung cho di truyền độc lập của Menđen?
Câu 14: Nêu cấu tạo hóa học của ADN? Vì sao nói ADN có tính đa dạng và đặc thù?
Câu 15: Nêu cấu trúc không và hệ quả của NTBS?
Câu 16: ADN nhân đôi như thế nào? Theo nguyên tắc nào?
Câu 17: Trình bày cấu tạo của ARN? Vì sao ARN có tính đa dạng và đặc thù?
Câu 18: ARN được tổng kết như thế nào? Theo nguyên tắc nào?
Câu 19: Nêu cấu tạo và vai trò của Prôtêin?


B. Luyện tâp: 
GV:  Cho HS hoàn thành các bài tập trắc nghiệm: Khoanh troøn vaøo caâu traû lôøi ñuùng.
1. Khi cho caây caø chua ñoû thuaàn chuûng lai phaân tích keát quaû thu ñöôïc.
    a) Toaøn quaû vaøng   b) Toaøn quaû ñoû      c) 1 ñoû : 1 vaøng     d) 3 ñoû : 1 vaøng
2. ÔÛ ñaäu Haø Lan gen A quy ñònh thaân cao, gen a quy ñònh thaân thaáp. Cho lai caây thaân cao vôùi caây thaân thaáp F1 thu ñöôïc 51% thaân cao : 49% thaân thaáp. Keát quaû pheùp lai laø:
a) AA  x  aa    b) Aa  x  Aa            c) AA  x Aa        d) Aa  x  aa
3. Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2  phải có:
a. Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội: 1 lặn
b. Tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.
c. 4 Kiểu hình khác nhau
d. Các biến dị tổ hợp
4. Ở người, gen A- tóc xoăn, gen a- tóc thẳng, gen B- mắt đen, b- mắt xanh. Các gen plđl. Bố tóc thẳng, mắt xanh. Chọn mẹ có kiểu gen phù hợp để sinh ra con đều có kg mắt đen, tóc xoăn.
a. AaBb               b. AaBB          c. AABb           d. AABB 
5. NST là vật chất di truyền nằm ở
a. trong nhân tế bào                                b. màng tế bào
c. trong các bào quan                             d. tế bào chất
6. NST có hình dạng và kích thước đặc trưng ( đạt chiều dài 0,5- 50micromet) ở kì nào của quá trình nguyên phân?
a. Kì đầu                 b. Kì giữa                  c. Kì sau             d. kì cuối
7. Hãy ghép các chữ cái a, b, c  ở cột B cho phù hợp với các số 1, 2, 3 ở cột A
		Cột A
	Cột B
	Trả lời

	1. cặp NST tương đồng
2. Bộ NST lưỡng bội
3. Bộ NST đơn bội
	a) Là bộ NST chứa các cặp NST tương đồng
b) Là bộ NST chứa một NST của mỗi cặp tương đồng.
c) Là cặp NST giống nhau về hình thái kích thước
	1…..
2…..
3 …..


8. Bộ NST chứa các cặp NST tương đồng  được kí hiệu là:
a. 3                      b. n                      c. 2n                          d. 4n
9: Bộ NST chứa trong các tế bào con tạo thành sau nguyên phân bình thường của tế bào lưỡng bội 2n là: 
a. n                       b. 2n                       c. 4n                         d. 3n       
10: Cơ thể sinh vật đa bào lớn lên nhờ quá trình: 
a. Nguyên phân          b. Giảm phân           c. Thụ tinh    d. Sinh sản 
C. Vận dụng:
GV: Cho HS hoàn thành các bài tập vận dụng sau:
Bài tập1: Cho các kiểu gen sau đây: DD, dd, DDCC, Dd, Cc, DdCc, EE, Ee, ee, DdCcEe. Hãy chọn ra những thể đồng hợp, dị hợp, thuần chủng, không thuần chủng?
Bài tập 2: Ở lúa khi cho lai 2 thứ lúa thuần chủng thân cao với thân thấp, thu được F1 đồng loạt thân cao. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thu được kết quả như thế nào ở F2?
Bài tập 3: Ở đậu HL, cho lai cặp bố mẹ thuần chủng hạt vàng, thân cao với hạt xanh, thân thấp thì F1 thu được toàn hạt vàng, thân cao. Cho các cây F1 lai với nhau thì F2 thu được 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 9 vàng, cao: 3 vàng, thấp: 3 xanh, 
cao: 1 xanh thấp. Xác định những kiểu hình là biến dị tổ hợp trong phép lai trên?
Bài tập 4: Trong một quần thể, xét một cặp gen có 2 alen tương ứng B và b, các kiểu gen có thể có là: 
     a. Bb và bb             b. Bb               c. BB, Bb, bb              d. BB, bb, Bb, B, b
Bài tập 5: Xác định số lượng NST, cromatit, tâm động của bộ NST ở người 2n = 46 qua các kì của giảm phân.
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Bài tập 6: Tại sao những diễn biến của NST trong kì sau của giảm phân I là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc NST trong bộ đơn bội (n) ở các tế bào con được tạo thành qua giảm phân ?
D. Tìm tòi, mở rộng:
+ Học và xem lại kiến thức đã học
+ Chuẩn bị kiểm tra giữa kì

